THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THÁNG 02/2012
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
1. Thực hiện Nghị quyết số 11/2011/QH13 của Quốc hội về kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2012, Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, ngày 13/02/2012, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Chỉ thị 01/CT-NHNN yêu cầu các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tập trung triển khai các biện pháp nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2012, đặc biệt là các giải pháp về điều hành tín dụng, gồm: (i) Giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2012 cho 4 nhóm tổ chức tín dụng trên cơ sở tình hình hoạt động và khả năng tăng trưởng tín dụng của các tổ chức tín dụng; Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét điều chỉnh chỉ tiêu này sau 6 tháng thực hiện để đảm bảo phù hợp với diễn biến tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng và mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ; (ii) Ưu tiên tập trung vốn cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động, các dự án, phương án có hiệu quả; (iii) Kiểm soát tỷ trọng dư nợ cho vay đối với các lĩnh vực không khuyến khích trong suốt cả năm 2012 tối đa là 16%, kiểm soát tăng trưởng tín dụng bằng ngoại tệ phù hợp với mục tiêu chính sách tiền tệ và chủ trương hạn chế đô la hóa trong nền kinh tế; (iv) Áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam gấp hai lần so với quy định và các biện pháp hạn chế phạm vi kinh doanh đối với các tổ chức tín dụng có mức tăng trưởng tín dụng và/hoặc tỷ trọng dư nợ cho vay đối với lĩnh vực không khuyến khích vượt mức quy định.  
2. Thực hiện chủ trương điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, linh hoạt, phối hợp hài hòa với chính sách tài khóa nhằm ổn định thị trường tiền tệ, đảm bảo khả năng thanh toán của các tổ chức tín dụng, trong tháng 02/2012, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai một số nội dung cụ thể sau: 

- Tiếp tục giữ nguyên trần lãi suất huy động bằng VND và USD; giữ nguyên lãi suất tái cấp vốn ở mức 15%/năm, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng ở mức 16%/năm, lãi suất tái chiết khấu ở mức 13%/năm.

- Theo dõi, kiểm soát chặt chẽ tình hình thanh khoản, tăng trưởng tín dụng và hoạt động của các tổ chức tín dụng để chủ động điều hành các công cụ nghiệp vụ thị trường mở, tái cấp vốn và cho vay qua đêm đảm bảo khả năng thanh khoản của các tổ chức tín dụng, ổn định thị trường tiền tệ, góp phần kiềm chế lạm phát. 

- Ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về dư nợ tín dụng chung và dư nợ cho vay đối với các lĩnh vực không khuyến khích, trong đó, Ngân hàng Nhà nước đã loại trừ một số nhu cầu vay vốn hợp lý đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản ra khỏi dư nợ cho vay không khuyến khích.
- Để hỗ trợ các hộ tiểu thương bị thiệt hại do cháy Chợ trung tâm Quảng Ngãi, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay và xem xét tạo điều kiện cho các hộ tiểu thương bị thiệt hại được vay vốn theo quy định hiện hành. Đồng thời, cử đoàn chuyên gia của Ngân hàng Nhà nước giám định và hướng dẫn xử lý trực tiếp những trường hợp thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông một cách nhanh chóng, thuận tiện cho khách hàng thiệt hại trong vụ cháy chợ. 

3. Củng cố và phát triển hệ thống ngân hàng:
- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở ý kiến phê duyệt của Bộ Chính trị, Ngân hàng Nhà nước đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015. Đồng thời, tiếp tục tập trung giám sát chặt chẽ và thường xuyên kiểm điểm, đánh giá kết quả triển khai phương án hợp nhất 3 ngân hàng Sài Gòn, Đệ Nhất, Tín nghĩa.
- Trong tháng 2/2012, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định trần lãi suất huy động, về quản lý ngoại hối và quản lý hoạt động kinh doanh vàng; thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của từng tổ chức tín dụng, đặc biệt là các tổ chức tín dụng hoạt động yếu kém để có các biện pháp chấn chỉnh, can thiệp kịp thời.

II. MỘT SỐ TÌNH HÌNH TIỀN TỆ, TÍN DỤNG TRONG THÁNG 01/2012
1. Lãi suất
So với cuối tháng 01/2012, lãi suất huy động VND tương đối ổn định, lãi suất cho vay VND có xu hướng giảm nhẹ; Lãi suất huy động và cho vay USD ít biến động. Cụ thể như sau:

- Lãi suất huy động VND phổ biến ở mức 3-6%/năm đối với không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng, 14%/năm đối với các kỳ hạn từ 01 tháng trở lên;
- Lãi suất cho vay VND đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, khắc phục hậu quả bão lụt giảm 0,5-1%/năm, hiện phổ biến ở mức 14,5-17%/năm, thấp nhất 13,5%/năm; lãi suất cho vay sản xuất - kinh doanh khác khoảng 18-20%/năm, lãi suất cho vay lĩnh vực phi sản xuất khoảng 20-25%/năm;
- Lãi suất huy động USD phổ biến ở mức 2,0%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn của dân cư và 0,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn của tổ chức kinh tế; 

- Lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 6-7,5%/năm đối với ngắn hạn, 7,5-9%/năm đối với trung và dài hạn.

Lãi suất thị trường nội tệ liên ngân hàng giảm khoảng 1-2%/năm so với cuối tháng 01/2012 do Ngân hàng Nhà nước tích cực hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức tín dụng thông qua nghiệp vụ thị trường mở. Hiện, lãi suất qua đêm ở mức khoảng 11-12%/năm, kỳ hạn 1 tuần 13-13,5%/năm, 2 tuần 13,5-14%/năm, 1 tháng 14-15%/năm.  
2. Thị trường ngoại tệ và vàng

 Tỷ giá USD/VND bình quân liên ngân hàng giữ nguyên ở mức 20.828 VND/USD kể từ ngày 26/12/2011. Tỷ giá mua-bán USD của các ngân hàng thương mại và thị trường tự do có xu hướng giảm, có thời điểm giá bán USD trên thị trường tự do thấp hơn giá bán USD tại các ngân hàng thương mại từ 20 đồng - 50 đồng/USD. Đến ngày 27/02/2012, tỷ giá niêm yết của các ngân hàng thương mại ở mức 20.820 - 20.880 VND/USD. Trong tháng 2, các tổ chức tín dụng tiếp tục bán ngoại tệ cho Ngân hàng Nhà nước. 


Giá vàng trong nước tháng 02/2012 có xu hướng tăng theo giá vàng thế giới, tuy nhiên mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới đang được thu hẹp từ mức 1,4 triệu đồng/lượng xuống mức 350 nghìn - 600 nghìn đồng/lượng. Ngày 27/02/2012, giá vàng trong nước ở mức 45,040 - 45,210 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng thế giới khoảng 560 nghìn đồng/lượng. 

3. Tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng đến 20/02/2012 ước tăng 1,66% so với tháng trước, trong đó tiền gửi bằng VNĐ tăng 2,24%, tiền gửi bằng ngoại tệ giảm 0,81%. So với cuối năm 2011, tổng số dư tiền gửi của khách hàng ước giảm 0,62%. 
4. Tín dụng đối với nền kinh tế đến 20/02/2012 ước giảm 0,53% so với tháng trước, trong đó tín dụng bằng VNĐ giảm 0,371%, tín dụng bằng ngoại tệ giảm 1,11%. So với cuối năm 2011, tín dụng đối với nền kinh tế ước giảm 2,51%.
5. Tổng phương tiện thanh toán đến 20/02/2012 ước giảm 0,64% so với tháng trước và giảm 0,11% so với cuối năm 2011; trong đó tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống ngân hàng giảm 12,62% so với tháng trước và so với cuối năm 2011 tăng 3,05%.
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